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Điện Biên, ngày        tháng 12 năm 2024 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 29 tháng 11 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 2165/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.  

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 06 TTHC tại Quyết định 

công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu TTHC của Cổng dịch vụ công quốc gia đã 

hoàn thành (Danh sách tại Phụ lục kèm theo); thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu các 

TTHC nêu trên lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện. 

2. Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố khai thác thông tin, 

niêm yết công khai đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng/ 

Trang Thông tin điện tử và Bảng niêm yết tại trụ sở cơ quan theo quy định. 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác, tìm hiểu, nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

theo mã số đã công khai. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền 

thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT(NTVA). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Bình 

12678 02/12/2024



Phụ lục 

DANH SÁCH TTHC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2165/QĐ-UBND  

NGÀY 29/11/2024 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐÃ CÔNG KHAI,  

TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU TTHC QUỐC GIA 
(Kèm theo Công văn số           /VPUB-KSTT ngày        /12/2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã thủ tục hành chính 

1 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án)  

1.009974.000.00.00.H18 

2 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 

trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

1.009977.000.00.00.H18 

3 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

1.009978.000.00.00.H18 

4 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

1.009979.000.00.00.H18 

5 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối 

với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 

trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

1.009975.000.00.00.H18 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=344616&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=344616&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=344616&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=344616&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=344616&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=344616&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=344616&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10665&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng


3 

 

 

 

6 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) 

1.009976.000.00.00.H18 
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